
Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Số Ngày cấp
Ngày 

cấp lại 

Ngày điều 

chỉnh

1
DƯƠNG 

HOÀNG
TÂM 11/8/1996

Dược sỹ 

đại học
341776798 07/6/2016

Công an 

Đồng 

Tháp

Số 466, ấp Long 

Bình, xã Long Khánh 

B, huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế xã

1623/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/11/2021

2 LÊ THỊ NGỌC DIỄM 10/02/1987
Dược sỹ 

trung cấp
341419253 09/9/2019

Công an 

Đồng 

Tháp

Ấp 3, xã Tân Kiều, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1622/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/11/2021

3
NGÔ THỊ 

MỘNG
TUYỀN 27/6/1996

Dược sỹ 

đại học
341857107 27/6/1996

Công an 

Đồng 

Tháp

Ấp Hòa Trung, xã 

Hòa Tân, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng 

Tháp

Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; Cơ sở bán 

buôn dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền; Nhà 

thuốc

1621/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/11/2021

4 PHẠM PHÚ LỘC 22/5/1989
Dược sỹ 

cao đẳng

087089002

345
24/4/2021

Cục CS 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

Số 27, ấp Khánh An, 

xã Tân Khánh Trung, 

huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

1620/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/11/2021

5 ĐẶNG MINH NHỰT 10/5/1981
Dược sỹ 

đại học
341027839 02/02/2009

Công an 

Đồng 

Tháp

Ấp Bình Dân, xã Nhị 

Mỹ, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ sở bán buôn thuốc; Nhà 

thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm y tế xã

1619/CCHN-

D-SYT-ĐT
29/11/2021

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 35 - 2021

(Kèm theo Quyết định số: 1693/QĐ-SYT ngày 29 tháng 11 năm 2021)

T

T

Họ tên cá nhân được cấp 

CCHN Dược

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước/Hộ chiếu

Địa chỉ thường trú

Chứng chỉ hành nghề Dược

Ngày sinh

Văn bằng 

chuyên 

môn

1/1


